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Mẫu 2 . Dùng cho lớp 1, 2
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Ghi chúSTT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, 
năm sinh Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục
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Tiếng Việt Toán
Ngoại ngữ 
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Đạo đức TN-XH

GV. Chủ nhiệm Hiệu trưởng
(ký , ghi rõ họ tên) (ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)

GDTC HĐTN
Tiếng 

dân tộc Năng lực chung Năng lực đặc thù
Phẩm chất chủ yếu



4

        BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC 20.... - 20....  LỚP:................TRƯỜNG:......................................................................................................................................

Âm nhạc Mĩ thuật

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

Đ
iể

m
 K

TĐ
K

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

Đ
iể

m
 K

TĐ
K

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

M
ức

 đ
ạt

 đ
ượ

c

Yê
u 

nư
ớc

N
hâ

n 
ái

C
hă

m
 c

hỉ

Tr
un

g 
th

ực

Tr
ác

h 
nh

iệ
m

Tự
 c

hủ
 v

à 
tự

 h
ọc

G
ia

o 
tiế

p 
và

 h
ợp

 tá
c

G
Q

VĐ
 v

à 
sá

ng
 tạ

o

N
gô

n 
ng

ữ

Tí
nh

 to
án

Kh
oa

 h
ọc

Th
ẩm

 m
ĩ

Th
ể 

ch
ất

H
oà

n 
th

àn
h 

xu
ất

 s
ắc

H
oà

n 
th

àn
h 

tố
t

H
oà

n 
th

àn
h

C
hư

a 
ho

àn
 th

àn
h

C
uố

i n
ăm

Đ
ột

 x
uấ

t

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Năng lực chung Năng lực đặc thù
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Mẫu 3. Dùng cho lớp 1, 2

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, 
năm sinh Nữ

HĐTN
Tiếng 

dân tộc

(ký , ghi rõ họ tên) (ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 Đánh giá 
KQGD Khen thưởng
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Năng lực cốt lõi
Phẩm chất chủ yếu

Môn học và hoạt động giáo dục
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Mẫu 4. Dùng cho lớp 3

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, 
năm sinh Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục Phẩm chất chủ yếu
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Mẫu 5. Dùng cho lớp 3

Năng lực chung Năng lực đặc thù
Nghệ thuật

Tiếng Việt Toán Ngoại ngữ 1
………………

Tin học-Công nghệ Đạo đức TN-XH

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, 
năm sinh Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Tiếng 
dân tộc

Ngày         tháng          năm     

GV. Chủ nhiệm Hiệu trưởng

(ký , ghi rõ họ tên) (ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phẩm chất chủ yếu
Năng lực cốt lõi
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Mẫu 6. Dùng cho lớp 3

Năng lực cốt lõi
Khen thưởng Đánh giá 

KQGD Nghệ thuật
Tiếng Việt Toán

Ngoại ngữ 1
……………… TH-CN Đạo đức

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, 
năm sinh Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Ngày         tháng          năm     

Phẩm chất chủ yếu
TN-XH GDTC HĐTN

GV. Chủ nhiệm Hiệu trưởng

(ký , ghi rõ họ tên) (ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Khoa học Tin học-Công nghệ GDTC HĐTN
Tiếng 

dân tộc Năng lực chung
Nghệ thuật

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, 
năm sinh Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục
Phẩm chất chủ yếu

Tiếng Việt Toán
Ngoại ngữ 1

……….. Lịch sử-Địa lí

Mẫu 8. Dùng cho lớp 4,5

GV. Chủ nhiệm Hiệu trưởng
(ký , ghi rõ họ tên) (ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Năng lực cốt lõi

Đạo đức

Ghi chú

Ngày         tháng          năm     

Năng lực đặc thù
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STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, 
năm sinh Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Ghi 
chú

Phẩm chất chủ yếu
Năng lực cốt lõi

Khen thưởngNghệ thuật
Tiếng Việt Toán
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